
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT AN LÃO 
 

 

Số:  /TTr- THPT AL 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày  tháng 5 năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc cử viên chức tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II 

Kính gửi: Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng. 

 

 Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Căn cứ Công văn số 2526/SGD ĐT-TCHC ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Sở 

Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng về việc rà soát, lập danh sách viên chức đủ điều kiện 

dự xét thăng hạng CDNN giáo viên phổ thông công lập hạng III lên hạng II. 

 Trường THPT An Lão đã triển khai đến viên chức và thực hiện rà soát, tổng 

hợp danh sách viên chức tại nhà trường có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II. 

 Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

có 27 giáo viên nhà trường đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên 

hạng II. Đảng ủy, BGH đã họp và thống nhất cử 06 viên chức (theo đúng tỷ lệ % theo 

quy định) tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ 

thông từ hạng III lên hạng II (có danh sách kèm theo): 

 Trên đây là Tờ trình của Trường THPT An Lão về việc cử viên chức tham gia 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên 

hạng II. 

Xin trân trọng cám ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 
 
 

 
Trần Đức Ngọc 

  

 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-THPTAL,  ngày     tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT An Lão) 

 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

ngạch 

(kể cả 

thời 

gian 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng 

Các quy 

định khác 

của hạng 

dự xét 

Cơ sở 

pháp lý 

 

1 
Phạm 

Minh Hòa 
09/02/1982 X   

BTĐT, 

Giáo 

viên 

Trường 

THPT 

An Lão 

17 năm V.07.05.15 3,99 V.07.05.14 

Cử 

nhân 

Tin học 

Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

CDNN, 

tin học, 

ngoại 

ngữ, 

nghiệp vụ 

sư phạm, 

quản lý 

giáo dục. 

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở, 

bằng khen 

TW Đoàn, 

bằng khen 

Thành Đoàn. 

Thông tư 

34/2021/TT-

BGDĐT ngày 

30/11/2021 

của Bộ 

GD&ĐT 



TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

ngạch 

(kể cả 

thời 

gian 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng 

Các quy 

định khác 

của hạng 

dự xét 

Cơ sở 

pháp lý 

 

2 
Phạm Thị 

Hà 
05/05/1919   x 

Tổ 

trưởng 

CM 

Trường 

THPT 

An Lão 

21 năm V.07.05.15 4,65 V.07.05.14 

Thạc sĩ 

Ngữ 

Văn 

Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

CDNN 

hạng II; 

Ứng dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản; 

Giấy 

chứng 

nhận 

năng lực 

Tiếng 

Anh bậc 

3 

Bằng khen 

của Bộ 

GD&ĐT năm 

2022;; Bằng 

khen của 

UBND thành 

phố, năm 

2015; Chiến sĩ 

thi đua cấp cơ 

sở (2012; 

2013; 2015; 

2016;2018); 

Giấy chứng 

nhận có thành 

tích bồi dưỡng 

học sinh giỏi 

thành phố 

năm 2023-

2024 

Thông tư 

34/2021/TT-

BGDĐT ngày 

30/11/2021 

của Bộ 

GD&ĐT 



TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

ngạch 

(kể cả 

thời 

gian 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng 

Các quy 

định khác 

của hạng 

dự xét 

Cơ sở 

pháp lý 

 

3 
Nguyễn 

Văn Dũng 
14/08/1977 X   

Tổ phó 

CM 

Trường 

THPT 

An Lão 

17 năm V.07.05.15 4,65 V.07.05.14 
Thạc sĩ 

Tin học 

Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

CDNN, 

NVSP tin 

học, 

ngoại ngữ 

Bằng khen 

của Bộ trưởng 

bộ 

GDĐT;;Chiến 

sĩ thi đua cấp 

cơ sở các 

năm; Giấy 

khen CĐ 

ngành; Giáo 

viên có học 

sinh giỏi cấp 

Thành phố 

Thông tư 

34/2021/TT-

BGDĐT ngày 

30/11/2021 

của Bộ 

GD&ĐT 



4 
Phan Văn 

Dân 
16/05/1978 x   

Giáo 

viên 

Trường 

THPT 

An Lão 

  24 năm V.07.05.15 4,98 V.07.05.14 

Thạc sĩ  

Chuyên 

ngành 

phương 

pháp 

toán sơ 

cấp 

Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

CDNN, 

tin học, 

ngoại 

ngữ… 

- Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

các năm: 

2007-2008; 

2013-2014; 

2014-2015; 

2018-2019; 

2019-2020; 

2020-2021.                                       

'- Giáo viên 

dạy giỏi cấp 

thành phố 

năm 2012-

2013.                                    

' - Bằng khen 

của chủ tịch 

UBND thành 

phố năm 2015 

.                                        

- Giấy khen 

của giám đốc 

sở GDĐT 

năm 2015  .                                                             

'- Giấy khen 

củachủ tịch 

UBND huyện 

An Lão.                              

'-  Giấy chứng 

nhận có học 

sinh giỏi cấp 

thành phố.                                  

-  

Thông tư 

34/2021/TT-

BGDĐT ngày 

30/11/2021 

của Bộ 

GD&ĐT 

5 

Nguyễn 

Đức 

Hoàng 

02/10/1985 X   
Giáo 

viên 

Trường 

THPT 

An 

Lão 

15 năm V.07.05.15 3,99 V.07.05.14 

Thạc 

sĩ Tin 

học 

Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

CDNN, 

NVSP 

tin học, 

ngoại 

ngữ 

Chiến sĩ thi 

đua cấp 

thành phố; 

Giấy khen 

GĐ Sở 

Thông tư 

34/2021/TT-

BGDĐT 

ngày 

30/11/2021 

của Bộ 

GD&ĐT 



TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

ngạch 

(kể cả 

thời 

gian 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng 

Các quy 

định khác 

của hạng 

dự xét 

Cơ sở 

pháp lý 

 

6 

Phạm Thị 

Thanh 

Hương 
18/04/1979   X TTCM 

Trường 

THPT 

An Lão 

17 năm V.07.05.15 4,32 V.07.05.14 

Thạc sĩ 

Tiếng 

Anh 

Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

CDNN 

giáo viên 

THPT 

hạng II, 

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản, 

ngoại ngữ 

tiếng 

Trung 

trình độ B 

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

CDNN 

GVTHPT 

hạng II. Giấy 

khen của 

UBND huyện. 

GV dạy giỏi 

cấp thành 

phố.Chiến sĩ 

thi đua cấp  cơ 

sở 5 năm 

Thông tư 

34/2021/TT-

BGDĐT ngày 

30/11/2021 

của Bộ 

GD&ĐT 
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